Phụ lục X

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT, ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


1.  Phân nhóm doanh nghiệp trên cơ sở mức độ rủi ro

Cơ quan QLCL tiến hành phân nhóm doanh nghiệp trên cơ sở mức độ rủi ro như sau:

Nhóm 1 - Nhóm có mức độ rủi ro thấp: là nhóm bao gồm các doanh nghiệp có số điểm đánh giá đạt điểm A chiếm từ 50% trở lên của tổng số điểm đánh giá và không có điểm C;

Nhóm 2 - Nhóm có mức độ rủi ro trung bình: là nhóm bao gồm các doanh nghiệp có số điểm đánh giá đạt điểm B chiếm từ 50% trở lên của tổng số điểm đánh giá hoặc các doanh nghiệp không thuộc nhóm 1 và nhóm 3;

Nhóm 3 - Nhóm có mức rủi ro cao: là nhóm bao gồm các doanh nghiệp có có số điểm đánh giá đạt điểm C chiếm từ 50% trở lên của tổng số điểm đánh giá.

Bảng điểm đánh giá mức độ rủi ro được quy định tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1 - Bảng điểm đánh giá mức độ rủi ro

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá(1)

	
	
	A
	B
	C

	I
	Tiêu chí hạ tầng doanh nghiệp, loại sản phẩm sản xuất, lắp ráp

	1
	Địa điểm sản xuất ổn định, lâu dài

	
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định cao, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian từ 10 năm trở lên.
	A
	
	

	
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định trung bình, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian từ 5 đến dưới 10 năm.
	
	B
	

	
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định thấp, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian dưới 5 năm.
	
	
	C

	2
	Quy mô sản xuất theo thiết kế theo dự án triển khai (sản lượng thiết kế)

	
	Lớn: từ 10.000 xe/năm trở lên.
	A
	
	

	
	Trung bình: từ 500 - dưới 10.000 xe/năm.
	
	B
	

	
	Nhỏ: dưới 500 xe/năm.
	
	
	C

	3
	Công nghệ sản xuất, lắp ráp

	
	Hiện đại, được chuyển giao công nghệ từ các hãng sản xuất thuộc khối các nước thuộc EU, G7.
	A
	
	

	
	Được chuyển giao công nghệ từ các hãng sản xuất thuộc khối các nước thuộc khối G20 (không bao gồm các nước thuộc EU, G7) hoặc doanh nghiệp không được chuyển giao công nghệ nhưng có Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm riêng.
	
	B
	

	
	Không thuộc 02 đối tượng trên.
	
	
	C

	4
	Trang thiết bị sản xuất

	
	Được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, mức độ tự động hóa cao (rô bốt công đoạn hàn, sơn).
	A
	
	

	
	Được trang bị dây chuyền sản xuất đồng bộ, có một số phần điều khiển bán tự động.
	
	B
	

	
	Hoàn toàn thủ công.
	
	
	C

	5
	Nhân lực kiểm tra chất lượng xuất xưởng


	
	Có nhân lực được Cơ quan QLCL hoặc nhà sản xuất nước ngoài (bên chuyển giao công nghệ) đào tạo, bồi dưỡng.
	A
	
	

	
	Có nhân lực được đào tạo bởi các hình thức khác (không thuộc 02 nhóm trên).
	
	B
	-

	6
	Hệ thống quản lý chất lượng

	
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc IATF16949 hoặc tương đương còn hiệu lực và được duy trì tốt.
	A
	
	

	
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc IATF 16949 hoặc tương đương còn hiệu lực.
	
	B
	

	
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc IATF 16949 hoặc tương đương còn hiệu lực nhưng không được duy trì tốt hoặc chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.
	
	
	C

	II
	Tiêu chí sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp

	1
	Kết quả đánh giá COP gần nhất

	
	Không có nội dung cần khắc phục.
	A
	
	

	
	Có không quá 03 nội dung cần khắc phục.
	
	B
	

	
	Có trên 03 nội dung cần khắc phục.
	
	
	Cx3

	2
	Tuân thủ trong quá trình sản xuất, lắp ráp và cung ứng sản phẩm

	
	Không bị tạm dừng xuất xưởng sản phẩm. 
	A
	
	

	
	Bị tạm dừng xuất xưởng 01 kiểu loại sản phẩm.
	
	Bx3
	

	
	Bị tạm dừng xuất xưởng một kiểu loại sản phẩm từ 02 lần trở lên hoặc bị tạm dừng xuất xưởng đồng thời từ 02 kiểu loại sản phẩm trở lên.
	
	
	Cx3

	3
	Thực hiện việc triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
	
	
	

	
	Không có sản phẩm triệu hồi hoặc chủ động thực hiện triệu hồi và báo cáo đúng quy định.
	A
	
	

	
	Chậm trễ trong việc thực hiện triệu hồi theo kế hoạch, báo cáo không kịp thời.
	
	Bx3
	

	
	Cơ quan QLCL bắt buộc thực hiện triệu hồi; che dấu thông tin về sản phẩm bị khuyết tật, không phối hợp điều tra sản phẩm bị khuyết tật hoặc cố tình không thực hiện triệu hồi sản phẩm theo quy định.
	
	
	Cx3

	Ghi chú:

(1) Điểm mức độ rủi ro được xem xét ở kỳ đánh giá tiếp theo. Giữa các kỳ đánh giá, nếu có yếu tố làm thay đổi điểm đánh giá mức độ rủi ro, Cơ quan QLCL phải cập nhật và xử lý kịp thời. Tại thời điểm đánh giá lần đầu, các hạng mục đánh giá 2 và 3 của mục II được mặc định tính điểm cao nhất.


2.  Áp dụng biện pháp quản lý cho từng nhóm

Biện pháp quản lý áp dụng cho từng nhóm doanh nghiệp theo mức độ rủi ro được quy định chi tiết tại Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2 - Biện pháp quản lý áp dụng cho từng nhóm doanh nghiệp

	TT
	Biện pháp quản lý
	Nhóm doanh nghiệp

	
	
	1
	2
	3

	1
	Chu kỳ đánh giá COP
	36 tháng
	24 tháng
	12 tháng

	2
	Tần suất đánh giá trong kỳ việc duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng
	Không quá 01 lần

	3
	Tần suất thực hiện đối chiếu sự phù hợp của sản phẩm sản xuất hàng loạt theo phương thức kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên 01 sản phẩm trong số xe xuất xưởng của cơ sở sản xuất (đánh giá bằng trực quan)
	01 lần/ 24 tháng
	01 lần/ 18 tháng
	01 lần/ 12 tháng


